DANH SÁCH
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THƯỢNG HỒNG

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Khổng Quốc Tuân
	Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã

	2
	Vũ Thị Hay
	Phó Chủ tịch HĐND xã 

	3
	Lê Vũ Dương
	PBT TTĐU - ĐB HĐND xã

	4
	Hà Thị Thuỷ
	CT UBND xã - ĐB HĐND xã

	5
	Nguyễn Văn Sơn
	Trưởng BXD Đảng - ĐB HĐND xã

	6
	Phạm Thế Hợp
	Chỉ huy trưởng BCHQS xã - ĐBHĐND xã

	7
	Vũ Thị Hải
	Chủ nhiệm UBKTĐU, ĐB HĐND xã

	8
	Nguyễn Văn Quỳnh
	Phó Ban VH - CH HĐND xã, Đại biểu HĐND

	9
	Phạm Huy Thạo
	Phó Trưởng ban KT - NS HĐND xã, ĐB HĐND

	10
	Nhữ Đình Tịnh
	Nhân viên TYT - ĐB HĐND Dinh Trại Như

	11
	Nguyễn Thị Thuỷ
	Chuyên viên MTTQ - ĐB HĐND Dinh Trại Như

	12
	Hoàng Đình Sang
	Chuyên viên Ban Đảng - ĐB HĐND Dinh Trại Như

	13
	Phạm Hồng Khang
	Chuyên viên Ban KT - NS HĐND xã - ĐB HĐND Thôn Kênh

	14
	Nguyễn Văn Đô
	Chuyên viên phòng kinh tế - ĐB HĐND Thôn Kênh

	15
	Nguyễn Thị Phương
	Chuyên viên VP HĐND và UBND - ĐB HĐND Thôn Kênh

	16
	Nguyễn Văn Luân
	Đại biểu HĐND Thôn Ngõ

	17
	Nguyễn Văn Thuấn
	Đại biểu HĐND Thôn Ngõ

	18
	Nguyễn Văn Khương
	PCT MTTQ - Nông dân - ĐB HĐND Thôn Gòi

	19
	Nguyễn Văn Luân
	Chuyên viên phòng VH - XH - ĐB HĐND Thôn Gòi

	20
	Hoàng Trọng Nhân
	Chuyên viên PVHC công xã - ĐB HĐND làng Như

	21
	Đỗ Văn Dũng
	BTCB - Trưởng thôn - ĐB HĐND Làng Như

	22
	Cao Như Lên
	PBT - trưởng ban CTMT - ĐB HĐND Làng Như

	23
	Nguyễn Văn Tú
	Phó thôn - ĐB HĐND Làng Như

	24
	Phạm Văn Thảnh
	 Trưởng phòng Kinh tế - ĐB HĐND xã 

	25
	Đoàn Đình Tăng
	Chuyên viên phòng kinh tế - ĐB HĐND xã

	26
	Đoàn Quang Thành
	Chủ tịch HĐQT HTX - ĐB HĐND thôn Quàn

	27
	Phạm Đình Tuân
	ĐB HĐND thôn Quàn

	28
	Hoàng Thị Sim
	ĐB HĐND thôn Quàn

	29
	Nguyễn Viết Nhung
	ĐB HĐND Bình Cách

	30
	Nguyễn Viết Phóng
	Chuyên viên phòng VH - XH, ĐB HĐND xã

	31
	Lưu Mậu Sơn
	ĐB HĐND Bình Cách

	32
	Phạm Thị Miền
	ĐB HĐND Bình Cách

	33
	Nguyễn Như Thuật
	ĐB HĐND Bình Cách

	34
	Hồ Đình Vịnh
	ĐB HĐND Chương Cầu

	35
	Đặng Đức Độ
	Phó Trưởng Công an xã - ĐB HĐND xã

	36
	Hồ Đình Cường
	BTCB - Trưởng thôn - ĐB HĐND Chương Cầu

	37
	Nhữ Văn Chuyên
	ĐB HĐND xã

	38
	Nguyễn Văn Hợp
	CT UBMTTQ xã - đại biểu HĐND 

	39
	Nguyễn Thị Thu Nhanh
	Chuyên viên TT PVHC công xã - ĐBHĐND xã

	40
	Nhữ Đình Nguyễn
	Chuyên viên UBKT đảng - ĐBHĐND xã

	41
	Nhữ Văn Hùng
	Chuyên viên UBMTTQ xã - Đại biểu HĐND

	42
	Nhữ Văn Định
	Đại biểu HĐND

	43
	Lê Thị Xoan
	Đại biểu HĐND

	44
	Nhữ Văn Thể
	Đại biểu HĐND

	45
	Nhữ Văn Luật
	Chuyên viên phòng VH - XH xã - Đại biểu HĐND

	46
	Nhữ Văn Sắp
	Đại biểu HĐND

	47
	Đào Huy Đích
	Phó trưởng công an xã - Đại biểu HĐND

	48
	Nhữ Xuân Vỵ
	Đại biểu HĐND

	49
	Hà Văn Tào
	Cao Xá

	50
	Vũ Văn Tĩnh
	Đại biểu HĐND

	51
	Nguyễn Thị Anh
	BT Đoàn xã - Đại biểu HĐND

	52
	Nguyễn Khánh Bình
	Đại biểu HĐND

	53
	Vũ Văn Thành
	Đại biểu HĐND

	54
	Hà Thị Hồng Tin
	Đại biểu HĐND

	55
	Nguyễn Văn An
	Đại biểu HĐND

	56
	Lê Văn Ly
	Đại biểu HĐND

	57
	Chu Thị Nguyệt
	Đại biểu HĐND

	58
	Chu Văn Việt
	Đại biểu HĐND

	59
	Trần Văn Hùng
	Đại biểu HĐND

	60
	Đỗ Thị Nhi
	ĐB HĐND Hà Tiên

	61
	Nguyễn Văn Tĩnh
	ĐB HĐND Hà Tiên

	62
	Nguyễn Quốc Văn
	GĐ QTDND - ĐB HĐND Hà Tiên

	63
	Nguyễn Thế Hiển
	Chuyên viên MTTQ xã - ĐB HĐND Hà Tiên

	64
	Phạm Xuân Hội
	Phó Trưởng Ban XD đảng - ĐB HĐND Hà Tiên

	65
	Vũ Văn Thật
	Phó Phòng Văn hóa - Xã hội xã,  ĐB HĐND Hà Đông

	66
	Vũ Huy Bảo
	BTCB - Trưởng thôn - ĐB HĐND Hà Đông

	67
	Vũ Huy Ánh
	ĐB HĐND Hà Đông

	68
	Vũ Đình Mạnh
	Trưởng Ban thú y - ĐB HĐND Hoàng Sơn

	69
	Lê Thị Hưởng
	Chuyên viên Ban VH - XH HĐND - ĐB HĐND Hoàng Sơn

	70
	Nguyễn Văn Mạnh
	Phó Trưởng Công an - ĐB HĐND Hoàng Sơn

	71
	Nguyễn Văn Sỹ
	ĐB HĐND Kinh Dương

	72
	Nguyễn Văn Tạo
	ĐB HĐND Kinh Dương

	73
	Luyện Văn Thắng
	ĐB HĐND Kinh Dương

	74
	Nguyễn Văn Sang
	GĐ HTX DVNN - ĐB HĐND Kinh Dương

	75
	Đặng Thị Thanh Tuyền
	Chuyên viên Ban XD đảng -ĐB HĐND Kinh Dương

	76
	Nguyễn Văn Độ
	BTCB - ĐB HĐND Kinh Trang

	77
	Vũ Thị Huệ
	Trưởng thôn - ĐB HĐND Kinh Trang

	78
	Bùi Văn Quyết
	ĐB HĐND Kinh Trang

	79
	Bùi Xuân Hồng
	UVUBKT đảng - ĐB HĐND Kinh Trang

	80
	Vũ Văn Phán
	Chuyên viên VP HĐND và UBND - ĐB HĐND Thái Khương

	81
	Bùi Văn Quyết
	Đại biểu HĐND Kinh Trang

	82
	Bùi Văn Quý
	Đại biểu HĐND Kinh Trang


